












MỤC I: BÔNG, BĂNG, GẠC, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG

125 Huyết thanh mẫu A,B, AB
Hộp 7

126 Test nhanh chẩn đoán HIV
Test 850

127 Test thử nước tiểu tìm Morphine/heroin
Test 2,600

128 HBsAg test nhanh
Test 950

129 Test nhanh chuẩn đoán viêm gan C
Test 250

130 Test nhanh chuẩn đoán viêm gan A
Test 500

131 Test nhanh chuẩn đoán viêm gan E
Test 500

132 Test thử nước tiểu tìm Methamphetamin
Test 1,800

133 Test DOA ma túy 4 chân 

( test thử ma túy tổng hợp 4 chân)
Test

30,200

134 Que thử nước tiểu 10 thông số cho máy URS10
Que 23,000

135 Que thử nước tiểu 10 thông số cho máy Simen
Que

9,000

MỤC 8: SINH PHẨM XÉT NGHIỆM

Tổng cộng: 135 khoản










